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TỜ TRÌNH
Về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dự trữ lưu thông bắt buộc đối với một số mặt hàng thiết yếu

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Ngày 11 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 1875/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010. Trong Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương “Nghiên cứu, ban hành quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm lượng hàng hóa dự trữ lưu thông khi kinh doanh các mặt hàng bảo đảm bình ổn giá cả, thị trường, nhất là doanh nghiệp có thị phần cao”.

Ngày 24 tháng 2 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Trong Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương “trong quý II năm 2011, ban hành và thực hiện quy định về điều tiết cân đối cung cầu đối với từng mặt hàng thiết yếu, bảo đảm kết hợp hợp lý, gắn sản xuất trong nước với điều hành xuất nhập khẩu”.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên, trên cơ sở nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật, thực tiễn quản lý và kinh nghiệm các nước, Bộ Công Thương xin trình Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dự trữ lưu thông bắt buộc đối với một số mặt hàng thiết yếu với các nội dung sau đây
I. Sự cần thiết ban hành Quyết định

1. Vai trò của dự trữ lưu thông các mặt hàng thiết yếu
Các mặt hàng thiết yếu hiện tại được xác định theo Pháp lệnh Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành
. Đây là các mặt hàng cần thiết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nhưng cũng luôn tiềm ẩn những rủi ro liên quan tới biến động cung cầu, đặc biệt là nguồn cung do những nguyên nhân khách quan (thời tiết, dịch bệnh, các yếu tố mùa vụ...) hoặc những nguyên nhân chủ quan (do đầu cơ, lũng đoạn thị trường...). Vì vậy việc điều tiết cung cầu là cần thiết để tạo nên sự bình ổn thị trường, chống đầu cơ, lũng đoạn thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định tình hình kinh tế-xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước. 

Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 quy định các biện pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường bao gồm:


+ Điều chỉnh cung cầu hàng hoá sản xuất trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hoá giữa các vùng, các địa phương trong cả nước;


+ Mua vào, bán ra hàng hoá dự trữ quốc gia;


+ Kiểm soát hàng hoá tồn kho khi có dấu hiệu đầu cơ;


+ Các biện pháp tài chính tiền tệ; 


+ Kiểm soát các yếu tố hình thành giá;


+ Quy định giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá;


+ Đăng ký giá, kê khai giá, công khai thông tin về giá.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên trong thời gian qua các cơ quan quản lý nhà nước mới chủ yếu tập trung vào sử dụng các biện pháp kiểm soát các yếu tố hình thành giá, quy định giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá và đăng ký giá, kê khai giá, công khai thông tin về giá. Việc điều chỉnh cung cầu hàng hóa, kiểm soát hàng tồn kho thực hiện khó khăn do không có cơ chế dự trữ lưu thông nên thực tế đã cho thấy thị trường hàng hóa vẫn có nhiều bất ổn. Khi thị trường có biến động, lượng hàng tại các đầu mối đều hạn chế cộng thêm việc đầu cơ, găm hàng ở các khâu trung gian làm cho việc điều chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do lượng hàng dự trữ quốc gia có hạn và chủ yếu để phục vụ trong các trường hợp thiên tai, địch họa, dịch bệnh nên khó có thể can thiệp để bình ổn thị trường khi quy mô biến động của thị trường ở phạm vi lớn. Thực tế biến động thị trường xăng dầu thời gian không thể sử dụng được dự trữ quốc gia do tổng khối lượng dự trữ chỉ khoảng 09 ngày. 

Trong nền kinh tế thị trường, dự trữ lưu thông có vai trò quan trọng là bảo đảm cho quá trình kinh doanh thương mại được tiến hành liên tục và hiệu quả, góp phần bình ổn thị trường, còn dự trữ quốc gia bảo đảm các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân khi có thảm họa thiên tai hay chiến tranh. Trong khi nguồn lực từ quỹ dự trữ quốc gia có hạn, dự trữ lưu thông bắt buộc trở thành một giải pháp thiết yếu nhằm chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước và doanh nghiệp khi cung – cầu có sự bất ổn lớn, đặc biệt là khi nguồn cung giảm đột biến. 
Bản chất của dự trữ lưu thông bắt buộc là tận dụng nguồn lực của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước thực hiện dự trữ hàng hóa bắt buộc với mức dự trữ được tính toán trên cơ sở nguồn lực của doanh nghiệp và lượng thiếu hụt nguồn cung có thể xảy ra. Đối tượng dữ trữ lưu thông là những doanh nghiệp có thị phần lớn có khả năng đáp ứng nghĩa vụ này theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với nguồn lực của mình, các doanh nghiệp đủ lớn này sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thông qua việc hình thành một nguồn dự trữ ổn định và đủ sức đối phó với bất ổn cung cầu trong phạm vi toàn quốc. Quy định dự trữ lưu thông bắt buộc sẽ giảm bớt được cơ bản nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp cũng có lợi khi thực tế trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình cũng đã luôn tồn tại hoạt động dự trữ nhất định; đặc biệt khi cơ chế dự trữ lưu thông bắt buộc ra đời, Nhà nước sẽ có những biện pháp hỗ trợ thông qua các cơ chế ưu đãi như lãi suất tín dụng, miễn, giảm thuế ... Với ý nghĩa quan trọng và tính đa lợi ích như đã nêu trên, dự trữ lưu thông bắt buộc là một biện pháp cần thiết để điều tiết cung cầu trong khá nhiều hoàn cảnh.
2. Kinh nghiệm thực tế về dự trữ lưu thông bắt buộc

Thực tế quản lý trước đây cho thấy dự trữ lưu thông đã từng được sử dụng trong các công cụ quản lý của nhà nước nhằm điều tiết cung cầu. Điển hình là lương thực và phân bón: 

2.1 Cơ chế dự trữ lưu thông lương thực: Quỹ dự trữ lưu thông lương thực được hình thành theo Quyết định số 565/TTg ngày 22 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ dự trữ lưu thông lương thực có một số đặc điểm chính như sau:

a) Đối tượng dự trữ: Quỹ dự trữ lưu thông lương thực là lượng lương thực (chủ yếu là gạo) của Nhà nước giao cho các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh lương thực có đủ điều kiện kho tàng và năng lực quản lý thực hiện dự trữ để kịp thời có nguồn lương thực can thiệp vào thị trường nhằm cân đối cung cầu, bình ồn giá cả lương thực khi cần thiết.
b) Địa bàn dự trữ: Quỹ dự trữ lưu thông lương thực được bố trí ở những khu vực, địa bàn thường dễ xảy ra biến động giá lương thực và phải để ở kho có điều kiện thuận lợi nhất cho việc huy động đưa ra bán bình ổn giá khi cần thiết.

c) Mức dự trữ: Không có con số cố định mà căn cứ tình hình sản xuất lương thực và diễn biến về lưu thông hàng hoá, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức lương thực đưa vào dự trữ lưu thông hàng năm. 
d) Nguồn vốn để mua lương thực đưa vào dự trữ lưu thông: là một phần vốn lưu động của doanh nghiệp do ngân sách nhà nước cấp. Trường hợp do có khó khăn mà ngân sách nhà nước chưa hoặc cấp chưa đủ thì doanh nghiệp phải chủ động của khoản tiền vay này vay vốn ngân hàng để mua đủ số lượng lương thực được giao đưa vào dữ trữ theo quy định, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suấttrong suốt thời gian doanh nghiệp thực hiện dự trữ theo quy định.

đ) Thẩm quyền chỉ đạo điều hành: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ mức lương thực dự trữ lưu thông đã được Thủ tướng Chính phủ quy định, tình hình sản xuất, lưu thông lương thực để quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ thực hiện dự trữ lưu thông cho doanh nghiệp, chỉ đạo việc xuất bán can thiệp thị trường để thực hiện mục tiêu ổn định cung cầu và bình ổn giá lương thực ở từng địa bàn cũng như trên phạm vi cả nước.

e) Quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp thực hiện dự trữ lưu thông: 

+ Được quyền quyết định việc mua, bán, luân chuyển, đổi hạt lương thực thuộc quỹ dự trữ lưu thông lương thực cùng với quá trình kinh doanh lương thực của mình để bảo quản chất lượng lương thực của quỹ dự trữ lưu thông; 

+ Khi quỹ lương thực dự trữ lưu thông để tại doanh nghiệp không phải huy động để can thiệp thị trường thì doanh nghiệp được chủ động tìm thị trường để tiêu thụ hết số lương thực dự trữ lưu thông của vụ trước, toàn bộ số tiền thu được phải được hạch toán riêng và sử dụng để mua ngay lương thực mới đưa vào quỹ dự trữ lưu thông tại doanh nghiệp;

+ Phải tự bù đắp mọi chi phí và tự chịu trách nhiệm về tài chính, Nhà nước không bù lỗ; 

+ Phải bảo đảm đủ 100% số lượng lương thực dự trữ lưu thông trong kho ở đầu thời kỳ giáp hạt và thường xuyên không được thấp hơn 60% so với mức dự trữ được giao; 

+ Phải tổ chức hạch toán riêng việc mua, bán lương thực để phục vụ mục tiêu bình ổn giá theo từng đợt, báo cáo định kỳ hàng tháng tồn kho dự trữ lưu thông lương thực (bao gồm: số lượng ở từng kho, phẩm chất, giá bình quân tồn kho...) với cơ quan quản lý cấp trên;

+ Phải chịu sự kiểm tra, giám sát và chấp hành không điều kiện các quyết định về huy động, điều phối sử dụng quỹ lương thực dự trữ lưu thông của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện việc xuất bán bình ổn giá lương thực trong thời gian nhanh nhất.

- Các ưu đãi cho doanh nghiệp thực hiện dự trữ lưu thông: (i) Những doanh nghiệp có tồn kho lương thực thuộc quỹ dự trữ lưu thông sẽ được Nhà nước ưu tiên cho tham gia vào việc xuất khẩu trả nợ bằng lương thực; (ii) không phải nộp khoản thu về sử dụng vốn đối với số vốn dự trữ lưu thông lương thực do ngân sách nhà nước cấp; (iii) Doanh nghiệp được hưởng lợi nhuận thu được do việc gắn quỹ dự trữ lưu thông với quá trình kinh doanh lương thực.

2.2 Cơ chế dự trữ lưu thông phân bón

Dự trữ lưu thông phân bón trước đây được thực hiện theo Thông tư Liên bộ số 18 TT/LB ngày 09 tháng 3 năm 1995 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm để hướng dẫn thi hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6842/KTTH ngày 06 tháng 12 năm 1994 về việc điều hành bảo đảm nhu cầu và ổn định giá phân bón. 
a) Đối tượng dự trữ: Tổng Công ty vật tư nông nghiệp Trung ương thuộc Bộ nông nghiệp và CNTP (dưới đây gọi tắt là Tổng công ty) được Nhà nước giao nhiệm vụ dự trữ phân UREA để bán ra khi cần thiết nhằm góp phần bình ổn giá phân bón bảo đảm quyền lợi người nông dân. 

b) Địa bàn dự trữ: tập trung tại kho của Tổng Công ty vật tư nông nghiệp Trung ương.
c) Mức dự trữ: Số lượng dự trữ bằng 10% nhu cầu phân UREA hàng năm. Hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu sản xuất, nhập khẩu và cung cấp phân hóa học cho sản xuất nông nghiệp do Chính phủ quyết định; Bộ Nông nghiệp và CNTP cùng với Bộ Tài chính và Uỷ ban kế hoạch Nhà nước xác định số lượng phân UREA cần dự trữ bằng 10% kế hoạch để góp phần bình ổn giá.

  d) Nguồn vốn để mua dự trữ lưu thông: Tổng công ty được Nhà nước cấp vốn dự trữ lưu thông từ nguồn Ngân sách tương ứng với nhiệm vụ được giao.Vốn dự trữ lưu thông được hiểu là vốn lưu động chuyên dùng để dự trữ và luân chuyển thường xuyên một lượng phân UREA sẵn sàng bán ra bình ổn giá phân bón. Số vốn này Tổng công ty chỉ được dùng vào việc dự trữ lưu thông phân UREA, không dùng vào mục đích khác. Trong thời gian Nhà nước chưa cấp đủ vốn dự trữ lưu thông thì Tổng công ty cần chủ động vay vốn Ngân hàng để dự trữ đủ 10% kế hoạch sản xuất và nhập khẩu phân UREA cho sản xuất nông nghiệp. Liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và CNTP thống nhất với Ban vật giá Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quỹ bình ổn giá hỗ trợ một phần lãi suất ngân hàng của phần vốn vay dự trữ lưu thông phân UREA nói trên theo quy định tại Quyết định số 151/TTg ngày 12/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 03 TT/LB ngày 28/05/1993 của Liên Bộ Tài chính - Ban vật giá Chính phủ. Nếu vay ngoại tệ để nhập khẩu phân UREA dự trữ lưu thông thì trình Chính phủ hỗ trợ 100% lãi suất.

đ) Thẩm quyền chỉ đạo điều hành: Thủ tướng Chính phủ

e) Quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp thực hiện dự trữ lưu thông: 

- Tổng công ty được chủ động quyết định việc mua vào bán ra, bán ra để giữ chất lượng phân dự trữ, giảm chi phí lưu thông, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: Đầu vụ sản xuất nông nghiệp hoặc khi giá phân tăng đột biến có đủ lượng phân tương ứng với số vốn dự trữ lưu thông được cấp.
- Giá phân UREA bán ra cho nông dân do Tổng công ty tự quyết định sát với giá thị trường theo nguyên tắc: Không để bị lỗ, không lấy lãi nhiều đối với nông dân và không tạo sơ hở cho tư thương lợi dụng. Bảo đảm cung ứng kịp thời phân UREA cho nhu cầu sản xuất từng vùng, từng vụ nhằm góp phần giữ giá thị trường vận động theo giá định hướng của Nhà nước, giữ tương quan hợp lý với giá lúa.
- Trường hợp gíá phân bón Thế giới tăng quá mức bình thường giá phân trong nước lên cao hơn mức giá định hướng của Nhà nước làm mất quan hệ cánh kéo với gía lúa, gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp thì Bộ Nông nghiệp và CNTP cùng với Ban vật giá chính phủ, Bộ Tài chính trình Thủ Tướng Chính phủ xem xét quyết định mức giá bán cho nông dân và phương án xử lý lỗ (nếu có phát sinh)
- Bộ Tài chính không xử lý bất kỳ khoản lỗ nào khác do cấp không đủ thẩm quyền tự quyết định giá không đúng nguyên tắc nêu trên gây ra.

- Hàng quý và các thời kỳ gía phân tăng đột biến, Tổng công ty phải báo cáo tình hình vốn và số lượng phân tồn kho cho Liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và CNTP, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước và Ban vật giá chính phủ để xem xét và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý.
- Các ưu đãi cho doanh nghiệp thực hiện dự trữ lưu thông

+ Tổng công ty không phải nộp khoản thu về sử dụng vốn đối với số vốn dự trữ lưu thông, các khoản thuế khác phải thực hiện theo đúng chế độ.
+ Do phân bón phải dự trữ trong thời gian tương đối dài, lại chịu tác động lớn của thị trường thế giới nên dễ gặp rủi ro, thua lỗ. Vì vậy hàng năm Tổng công ty được trích 10% số lợi nhuận còn lại (Sau khi đã nộp thuế lợi tức theo luật định) để lập quỹ dự phòng. Tổng công ty chỉ được dùng quỹ này để bù đắp các khoản lỗ, các khoản giảm giá do nguyên nhân khách quan sau khi có quyết định cho phép của Liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và CNTP. Khi chưa có nhu cầu sử dụng, quỹ dự phòng chỉ dùng cho việc dự trữ lưu thông phân bón.
3. Cơ chế, chính sách hiện hành về dự trữ lưu thông

Hiện nay, một số mặt hàng thiết yếu đã được quan tâm quy định dự trữ lưu thông bắt buộc thông qua các văn bản quy phạm pháp luật đặc thù điều chỉnh hoạt động kinh doanh các mặt hàng đó, cụ thể là:   

3.1 Xăng dầu: Được quy định tại Điều 21, Điều 22 Mục 5 của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2009. Đối tượng thực hiện dự trữ lưu thông xăng dầu là thương nhân đầu mối. Kể từ ngày Nghị định 84 có hiệu lực đến năm 2025, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải bảo đảm ổn định mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng 30 ngày cung ứng cả về cơ cấu chủng loại, theo kế hoạch tiêu thụ được xác định hàng năm của thương nhân. Kể từ ngày Nghị định 84 có hiệu lực đến năm 2025, thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối trên thị trường trong nước phải bảo đảm ổn định mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng 30 ngày cung ứng cả về cơ cấu chủng loại, theo kế hoạch tiêu thụ xăng dầu trong nước đã đăng ký với Bộ Công Thương hàng năm.

3.2 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Được quy định tại Điều 52 của Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh dầu mỏ hóa lỏng, hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2010. Thương nhân kinh doanh LPG đầu mối phải bảo đảm duy trì mức dự trữ lưu thông LPG tối thiểu bằng 07 ngày cung ứng cho hệ thống phân phối thuộc mình quản lý; hàng năm có trách nhiệm tăng mức dự trữ lưu thông LPG để đến năm 2015 đạt mức tối thiểu 15 (mười lăm) ngày cung ứng. Thương nhân là tổng đại lý phải bảo đảm mức dự trữ lưu thông LPG tối thiểu 03 ngày cung ứng.

3.3 Gạo: Được quy định tại Điều 12 của Quyết định số 109/2010/NĐ-CP ngày  04  tháng  11  năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2011. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 10% (mười phần trăm) số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 06 (sáu) tháng trước đó. Điều 15 (tại mục 2, mục 3 và mục 4) về bình ổn giá thóc, gạo trong nước có thêm một số quy định về sử dụng dự trữ lưu thông khi có biến động giá, cụ thể:

+ Khi giá gạo trong nước biến động gia tăng vượt mức quy định theo pháp luật hiện hành, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về bình ổn giá mặt hàng gạo và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo, hướng dẫn thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đưa ngay gạo dự trữ lưu thông bổ sung vào nguồn cung ứng thị trường trong nước.

+ Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có trách nhiệm tham gia bình ổn giá và được bù đắp các chi phí phát sinh theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc công bố và áp dụng các biện pháp bình ổn giá thóc, gạo thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tại Điều 24 về Trách nhiệm của Hiệp hội Lương thực Việt Nam có quy định “Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thương nhân mua thóc, gạo hàng hoá, duy trì mức dự trữ lưu thông bắt buộc, bình ổn thị trường theo quy định tại Quyết định này” (quy định tại mục 3) và định kỳ báo cáo lượng gạo tồn kho dự trữ lưu thông của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo (quy định tại mục 6).

Quyết định này mới chỉ tập trung vào đối tượng thương nhân xuất khẩu gạo, còn đối với các doanh nghiệp phân phối gạo trong nước – là đối tượng có hệ thống phân phối trong nước, có khả năng can thiệp thị trường nội địa khi cần thiết lại không quy định cụ thể nên cần xây dựng cơ chế riêng hoặc bổ sung  khi xây dựng quy định này.

3.4 Thuốc chữa bệnh: Ngày 16 tháng 5 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 110/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch ”Dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân”. Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết năm 2010. Để thực hiện mục tiêu đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân, đặc biệt là những thuốc chữa bệnh thiết yếu, chuyên khoa, đặc trị sử dụng nhiều trong các cơ sở khám chữa bệnh với giá cả hợp lý góp phần bình ổn thị trường thuốc chữa bệnh, hiện Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ”Kế hoạch dự trữ lưu thông thuốc quốc gia giai đoạn 2011-2015”.  
3.5 Phân bón: Theo chỉ đạo tại Công văn số 2023/TTg-KTN ngày 6/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về cân đối và bảo đảm phân bón cho sản xuất nông nghiệp, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí phải duy trì lượng tồn kho bắt buộc là 70.000 tấn để can thiệp bình ổn thị trường khi có biến động lớn. Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí có mạng lưới phân phố rộng khắp và có thị phần lớn. 
 Tuy nhiên, quy định pháp lý về biện pháp này còn một số bất cập, từ việc bỏ sót quy định về dự trữ lưu thông đối với một số mặt hàng thiết yếu mà nguồn cung thường xuyên biến động hoặc đã có quy định về dự trữ lưu thông nhưng hạn chế đối tượng dẫn đến không tận dụng hết nguồn lực vốn có và hạn chế nguồn lực hình thành dự trữ. Đặc biệt cơ chế ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động này chưa hoàn thiện và rõ ràng, làm ảnh hưởng đến động lực và ý thức cho các doanh nghiệp tham gia.  
4. Những tồn tại, hạn chế

4.1 Chưa pháp quy các quy định về cơ chế chính sách về dự trữ lưu thông bắt buộc đối với một số mặt hàng thiết yếu mà nguồn cung thường xuyên có biến động
a) Phân bón: Việt Nam là quốc gia nông nghiệp nên nhu cầu sử dụng phân bón rất lớn. Hàng năm cả nước cần khoảng 8,5 đến 9 triệu tấn phân bón mới đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất. Hiện nay, cả nước có khoảng 200 cơ sở sản xuất phân bón, nhưng chỉ có 20 doanh nghiệp lớn, còn lại là các doanh nghiệp nhỏ với công nghệ sản xuất lạc hậu. Chính vì vậy, nguồn cung phân bón nội địa mới chỉ đáp ứng được 50-60% tổng cầu về u-rê và phải nhập khẩu 100% phân SA, Kali. Do phải nhập khẩu một lượng phân bón lớn nên thị trường phân bón trong nước phụ thuộc rất nhiều vào thị trường phân bón thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Từ tháng 1 đến khoảng tháng 7, Trung Quốc áp dụng mức thuế xuất khẩu 110% nhằm hạn chế xuất khẩu, ưu tiên cho nhu cầu trong nước. Phân bón của Trung Quốc sẽ không xuất đi được một số nước, trong đó có Việt Nam, trong khi Trung Quốc chiếm tới 50% lượng phân bón nhập khẩu của Việt Nam. Trong những thời điểm thiếu hàng, nông dân khó khăn, một số doanh nghiệp trong nước đã đưa ra nhiều loại phân kém chất lượng, phân giả bán ra thị trường càng làm cho thị trường phân bón thêm hỗn loạn. Do đó để góp phần bình ổn thị trường, việc quy định dự trữ lưu thông bắt buộc đối với phân bón là cần thiết.

[image: image1.png]



b) Thép và phôi thép: Phôi thép là nguyên liệu đầu vào chiếm khoảng 80% trong việc hình thành giá thép thành phẩm. Trong khi đó phôi sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu, 40% còn lại phải nhập khẩu. Vì vậy giá thép trong nước chịu ảnh hưởng nhiều từ biến động giá phôi thép trên thế giới. Do đó để góp phần bình ổn thị trường thép, việc quy định dự trữ lưu thông bắt buộc đối với phôi thép (chủ yếu là phôi vuông dùng trong sản xuất thép xây dựng) là cần thiết.
c) Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Hiện nay, trên 80% nguyên liệu để sản xuất ra thức ăn thành phẩm phải nhập khẩu. Thức ăn chăn nuôi đóng góp quan trọng cho ngành chăn nuôi, chiếm đến 70%-85% giá thành chăn nuôi. Ví dụ: để sản xuất ra một kilôgam thịt gà công nghiệp, cần 2,1kg thức ăn. Năm 2011, ngành thức ăn chăn nuôi trong nước dự kiến nhập 8,5 – 9 triệu tấn thức ăn chăn nguôi và nguyên liệu, tăng ít nhất 10,4% so với 7,7 triệu tấn nhập năm 2010. Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu chủ yếu là đậu tương, khô đậu tương, ngô và lúa mì, để đảm bảo mục tiêu đạt sản lượng 12 triệu tấn thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm và 2,5 triệu tấn thức ăn ngành thuỷ sản. Việt Nam phải nhập gần như 100% khô dầu đậu tương, trung bình 2-2,5 triệu tấn, với giá trị khoảng 1 tỉ USD. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước cũng phải nhập khẩu gần 1 triệu tấn bắp, 2,5-3 triệu tấn cám gạo... mỗi năm. Có nhiều loại nguyên liệu Việt Nam chưa thể sản xuất được trong nước như các loại nguyên liệu có hàm lượng công nghệ cao: khoáng, vitamin, chất tạo màu, mùi... 

Có những nguyên liệu tưởng chừng có thể chủ động được như bắp (ngô) thì hiện Việt Nam có 1 triệu ha bắp với sản lượng khoảng 4 triệu tấn/năm, trong đó dùng làm thức ăn cho người và làm ethanol mất 500.000-800.000 tấn, dùng cho chăn nuôi hộ gia đình 1 triệu tấn, còn lại khoảng 2,2 triệu tấn cho sản xuất thức ăn công nghiệp, do vậy vẫn phải nhập khẩu 800.000-1 triệu tấn. Riêng đậu tương hầu như không có vì cả nước có trên 250.000ha và sản lượng chỉ khoảng 300.000 tấn/năm, không đủ để làm đậu phụ và sữa đậu nành chứ chưa nói đến chế biến thức ăn chăn nuôi. Do ngành chăn nuôi của Việt Nam phát triển mạnh những năm qua nên ngành thức ăn chăn nuôi công nghiệp bình quân tăng trưởng 15-17%/năm làm cho nguồn nguyên liệu trong nước phát triển không kịp. Do đó đến năm 2020 ngành chăn nuôi vẫn phải phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu khoảng 50%. Do đó để góp phần bình ổn thị trường, việc quy định dự trữ lưu thông bắt buộc đối với thức ăn chăn nuôi là cần thiết.
d) Đường: Đặc điểm mặt hàng Đường là được sản xuất theo niên vụ, bắt đầu sản xuất vào khoảng tháng 10 và kết thúc vụ tháng 4 năm sau. Thiếu hụt đối với mặt hàng đường thường xảy ra tại ba thời điểm là: giao vụ, Trung thu và trước Tết Nguyên đán. Theo số liệu của niên vụ đường 2009/2010, lượng cung là 1.204.050 tấn trong đó lượng đường sản xuất được là 904.050 tấn, nhập khẩu 300.000 tấn (tương đương tỷ lệ 76:24). Năm 2010, có khoảng 51 đơn vị nhập khẩu đường (trong đó có 43 doanh nghiệp dùng đường làm nguyên liệu sản xuất, và 8 doanh nghiệp sản xuất thương mại). Do đó để góp phần bình ổn thị trường, việc quy định dự trữ lưu thông bắt buộc đối với đường là cần thiết.


4.2 Các quy định về dự trữ lưu thông đã được hình thành đối với một số mặt hàng nhưng vẫn chưa hoàn thiện
a) Quy định thiếu một số đối tượng tham gia dữ trữ bắt buộc đối với một số mặt hàng dẫn đến chưa tận dụng hết các nguồn lực dự trữ. Gạo là một ví dụ điển hình khi Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo mới chỉ tập trung vào đối tượng thương nhân xuất khẩu gạo, còn đối với các doanh nghiệp phân phối gạo trong nước – là đối tượng có hệ thống phân phối trong nước, có khả năng can thiệp thị trường nội địa khi cần thiết lại không quy định cụ thể nên cần xây dựng cơ chế riêng hoặc bổ sung  khi xây dựng quy định này

b) Thiếu quy định về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với các đối tượng tham gia dự trữ lưu thông bắt buộc. Cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với các đối tượng tham gia dự trữ lưu thông bắt buộc là quy định quan trọng thể hiện được sự san sẻ trách nhiệm của Nhà nước. Thông qua các chính sách về ưu đãi lãi suất, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế ... sẽ tạo nên động lực quan trọng khuyến khích và nâng cao ý thức, tính chủ động của các doanh nghiệp tham gia khi nhìn thấy các lợi ích của mình
c) Thiếu quy định về các hành vi vi phạm. Quy định này là nguồn quan trọng để xử phạt các vi phạm trong quá trình thực thi đảm bảo việc thực hiện biện pháp được tuân thủ theo đúng quy định, góp phần tạo sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG

1. Mục tiêu xây dựng

Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm mục đích bình ổn thị trường thông qua các biện pháp: (i) điều chỉnh cung cầu hàng hoá; (ii) mua vào hoặc bán ra hàng hoá dự trữ; và (iii) kiểm soát hàng tồn kho. Để thực hiện mục tiêu đó, văn bản tập trung làm rõ cơ chế dự trữ lưu thông bắt buộc và các biện pháp mà Nhà nước có thể tác động vào dự trữ lưu thông đó để điều chỉnh cung cầu.

2. Nguyên tắc điều tiết cung cầu thông qua dự trữ lưu thông bắt buộc
a) Bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ nhu cầu tiêu dùng đối với các mặt hàng thiết yếu tại từng khu vực địa lý khi có trường hợp mất cân đối cung cầu đột biến, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và tình hình kinh tế-xã hội.

b) Thực hiện có hiệu quả các hoạt động điều tiết cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô.

c) Chủ động kiểm soát và hạn chế tăng giá bất hợp lý, phòng chống đầu cơ, găm hàng gây thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng.

d) Các thương nhân kinh doanh mặt hàng thiết yếu có thị phần lớn trên thị trường có nghĩa vụ thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH


Dự thảo Quyết định bao gồm 03 Chương với các nội dung chính sau:
1. Chương 1: Quy định chung

Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ và xác định các nguyên tắc lớn trong việc thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc. Theo đó Quyết định này điều chỉnh việc dự trữ lưu thông bắt buộc đối với một số mặt hàng thiết yếu, bao gồm: gạo, đường, thép, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Quyết định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây: (i) Thương nhân sản xuất, kinh doanh, bao gồm cả thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu quy định tại Điều 1 Quyết định này và thỏa mãn các điều kiện quy định đối với từng mặt hàng thiết yếu theo quy định của Quyết định này; (ii) Hiệp hội ngành hàng; và (iii) Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến sản xuất, lưu thông các mặt hàng thiết yếu.

So sánh với danh mục mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, danh mục mặt hàng trong dự thảo Quyết định này không có: (i) xăng dầu; (ii) xi măng; (iii) khí dầu mỏ hóa lỏng; (iv) thuốc bảo vệ thực vật; (v) thuốc thú y; (vi) muối, do diêm dân sản xuất; (vii) thuốc phòng, chữa bệnh cho người; (viii) sữa bột; và (ix) cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng. Nguyên nhân không đưa những mặt hàng trên vào dự trữ lưu thông bắt buộc vì:

+ Đối với xăng dầu: Dự trữ lưu thông bắt buộc đối với mặt hàng xăng dầu đã được quy định tại Điều 21, Điều 22 Mục 5 của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2009. Xăng dầu là mặt hàng sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Mặc dù, trong nước đã sản xuất được nhưng mới chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu, khoảng 70% còn lại phải nhập khẩu. Việc đảm bảo nguồn cung từ nhập khẩu đòi hỏi lượng ngoại tệ rất lớn. Đồng thời, dự trữ lưu thông bắt buộc đối với mặt hàng xăng dầu theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP là 30 ngày cũng phát sinh chi phí lớn nên cần thực hiện theo quy định riêng mà không đưa vào đây nhằm đảm bảo tính khả thi của Quyết định này. 
+ Đối với khí dầu mỏ hóa lỏng: Dự trữ lưu thông bắt buộc đã được quy định tại Điều 52 của Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh dầu mỏ hóa lỏng, hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2010. Khí dầu mỏ hóa lỏng là mặt hàng sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Hiện nay, sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu, khoảng 60% còn lại phải nhập khẩu. Tương tự như mặt hàng xăng dầu, cần thực hiện theo quy định riêng mà không đưa vào đây nhằm đảm bảo tính khả thi của Quyết định này.

+ Đối với xi măng: hiện nay năng lực sản xuất trong nước đang vượt nhu cầu, phải tìm hướng xuất khẩu. Vì vậy, không cần phải dự trữ lưu thông bắt buộc;

+ Thuốc bảo vệ thực vật và thuốc y: mặc dù các mặt hàng này cũng là một trong các loại vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên chi phí cho các mặt hàng này chiếm tỷ trọng không lớn trong chi phí sản xuất nông nghiệp. Do đó, mức độ ảnh hưởng của các mặt hàng này đến giá thành sản phẩm nông nghiệp không nhiều. 

+ Muối do diêm dân sản xuất hiện nay năng lực sản xuất trong nước đang vượt nhu cầu;

+ Thuốc, phòng chữa bệnh cho người: Ngày 16 tháng 5 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 110/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch ”Dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân”. Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết năm 2010. Để thực hiện mục tiêu đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân, đặc biệt là những thuốc chữa bệnh thiết yếu, chuyên khoa, đặc trị sử dụng nhiều trong các cơ sở khám chữa bệnh với giá cả hợp lý góp phần bình ổn thị trường thuốc chữa bệnh, hiện Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ”Kế hoạch dự trữ lưu thông thuốc quốc gia giai đoạn 2011-2015”. Do thuốc chữa bệnh là một loại hàng hoá đặc biệt có tính đặc thù cao, danh mục hoạt chất (mặt hàng) dự trữ lưu thông nhiều và thường xuyên được điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế và mô hình bệnh tật của dân. Đồng thời, theo quy định của pháp luật Chính phủ giao Bộ Y tế là cơ quan quản lý Nhà nước về thuốc và giá thuốc; vì vậy, đối với mặt hàng thuốc chữa bệnh đề nghị thực hiện theo Quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (thay thế Quyết định 110/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2005) do Cơ quan quản lý Nhà nước về thuốc trình.
+ Sữa bột: Sữa bột bao gồm sữa bột nguyên liệu và sữa bột thành phẩm. Trong các loại sữa bột thành phẩm có rât nhiều loại: dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh lý. Trong các loại sữa bột nguyên liệu thì cũng bao gồm rât nhiều loại như xác sữa, sữa bột nguyên kem, sữa bột tách kem (sữa bột gầy…). Do đó xác định hàng dự trữ lưu thông bắt buộc rất khó khăn. Đồng thời, các công ty sản xuất sữa và công ty nhập khẩu sữa thành phẩm (sữa đóng hộp) đều có hệ thống phân phối riêng biệt. Bên cạnh đó, các công ty sữa nước ngoài lại có công ty nhập khẩu riêng và công ty phân phối độc quyền riêng. Do vậy, việc tận dụng hệ thống phân phối của các công ty này là khá khó khăn. Việc kiểm tra, kiểm soát rất khó khăn do không kiểm soát được chi phí đầu vào do gần 100% sữa bột nguyên liệu và thành phẩm là nhập khẩu. 

+ Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng: đây là giá dịch vụ, không thể dự trữ được.


2. Chương 2: Quỹ dự trữ lưu thông bắt buộc. 

Chương này quy định chi tiết về mức dự trữ lưu thông bắt buộc tối đa đối với từng mặt hàng cụ thể, cơ chế điều tiết cung cầu thông qua quyết định tăng, giảm mức dự trữ lưu thông, trách nhiệm của các thương nhân trong việc thực hiện quyết định mua vào, bán ra hàng dự trữ lưu thông.
Về nguyên tắc, mức dự trữ lưu thông bắt buộc tối thiểu là bằng 0. Khi đó, tất cả hàng hóa dự trữ lưu thông bắt buộc đều được tung ra thị trường nhằm bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung và từ đó, bảo đảm hạn chế tăng giá quá mức do thiếu nguồn. Mức dự trữ lưu thông bắt buộc tối đa được tính toán để bảo đảm khi áp dụng mức này, các thương nhân buộc phải mua vào một lượng hàng hóa đủ lớn để ngăn chặn đà giảm giá hoặc chuẩn bị hàng hóa cho việc gối vụ, bảo đảm nguồn cung cho những thời điểm thường xuyên có biến động cung cầu.
Mức dự trữ lưu thông bắt buộc cũng được tính toán để khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, hạn chế nhập khẩu. Theo đó, mức dự trữ lưu thông bắt buộc đối với thương nhân nhập khẩu hàng hóa thành phẩm sẽ ở mức cao hơn so với thương nhân nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu; thương nhân nhập khẩu phải dự trữ cao hơn so với thương nhân sản xuất. 

3. Chương 3: Chính sách hỗ trợ dự trữ lưu thông bắt buộc
Chương này quy định về chính sách hỗ trợ dự trữ lưu thông bắt buộc, trong đó nhấn mạnh đến các chính sách tài chính, tín dụng và chính sách ưu đãi đầu tư. Điểm quan trọng nhất của Chương này là chính sách tín dụng. Hiện có 03 phương án được đề xuất: 

+ Một là: Nhà nước ưu đãi tín dụng với với lãi suất ưu đãi 0% đối với các khoản vay để thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc. Chính sách này đã được áp dụng trong các văn bản về dự trữ lưu thông trước đây, được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong nhiều năm và được một số tỉnh, thành phố khác áp dụng để bình ổn thị trường. Tuy nhiên, chính sách này có thể làm tăng gánh nặng chi phí của Nhà nước, tạo nên sự bất bình đẳng lớn giữa thương nhân được tham gia dự trữ lưu thông và thương nhân không tham gia dự trữ lưu thông.

+ Hai là: Nhà nước ưu đãi tín dụng với với lãi suất ưu đãi bằng lãi suất cơ bản đối với các khoản vay để thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc. Phương án này tương đồng với chính sách của Thụy Sĩ, vừa hỗ trợ một phần cho các thương nhân nhưng cũng xác định việc dự trữ lưu thông là bắt buộc, là việc thương nhân phải thực hiện nghĩa vụ xã hội của mình. Dự thảo hiện nay được thiết kế theo phương án này.
+ Ba là: Nhà nước ưu đãi tín dụng với với lãi suất ưu đãi bằng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay để thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc. Phương án này giảm tối đa gánh nặng chi phí của Nhà nước nhưng kém hấp dẫn thương nhân tham gia dự trữ lưu thông bắt buộc vì làm tăng gánh nặng chi phí kinh doanh của thương nhân.

4. Chương 4: Điều khoản thi hành. Chương này quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Hiệp hội; quy định các hành vi vi phạm và hiệu lực của văn bản. Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ thực hiện Quyết định này. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn mức giá bán hàng dự trữ lưu thông bắt buộc khi có quyết định sử dụng quỹ dự trữ lưu thông bắt buộc; công bố giá thị trường theo quy định; hướng dẫn các chính sách ưu đãi về thuế và chế độ kế toán đối với các thương nhân thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc; chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc cấp bù lãi suất và thực hiện việc cấp bù lãi suất theo quy định của Quyết định này; chỉ đạo Tổng cục Hải quan có trách nhiệm lập danh sách gửi Bộ Công Thương về các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu và lượng nhập khẩu của từng doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định này. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn chế độ tín dụng ưu đãi để thực hiện việc dự trữ lưu thông bắt buộc; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn cấp bù lãi suất; bảo đảm ngoại tệ để thực hiện nhập khẩu kịp thời hàng hóa dự trữ lưu thông bắt buộc; chỉ đạo Ngân hàng Công Thương Việt Nam thực hiện cho vay theo quy định của Quyết định này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương bố trí ngân sách hàng năm cấp bù lãi suất theo quy định của Quyết định này; hướng dẫn các chính sách ưu đãi đầu tư cho thương nhân thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc theo quy định tại Quyết định này. Ủy ban Nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát thương nhân trong việc hình thành, sử dụng quỹ dự trữ lưu thông bắt buộc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm thị trường thông suốt. Các Hiệp hội có trách nhiệm chỉ đạo các thương nhân hội viên tuân thủ nghiêm túc dự trữ lưu thông bắt buộc theo quy định tại Quyết định này; lập danh sách gửi Bộ Công Thương về tình hình sản xuất kinh doanh của các thương nhân hội viên. Thời hạn gửi danh sách tới Bộ Công Thương chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau; thu thập các báo cáo và tài liệu, số liệu thống kê về các hoạt động sản xuất – kinh doanh; theo dõi, nắm bắt và dự báo thị trường trong nước và quốc tế để kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng, giảm mức dự trữ lưu thông bắt buộc nhằm ổn định thị trường.

III. MỘT SỐ GIẢI TRÌNH CHI TIẾT

1. Có ý kiến cho rằng không nên thiết lập dự lưu thông bắt buộc mà sử dụng ngay nguồn lực từ Dự trữ quốc gia:
Về nguyên tắc, hàng hóa dự trữ quốc gia chủ yếu để sử dụng trong trường hợp thiên tai, địch hoạ, dịch bệnh nghiêm trọng. Hàng dự trữ quốc gia hoàn toàn dựa vào ngân sách nhà nước để mua, lưu kho và quản lý nên có thể tăng thêm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Hệ thống dự trữ quốc gia hiện có không có thế mạnh, kinh nghiệm và hệ thống sẵn có trong việc phân phối hàng hóa nên sẽ gặp khó khăn trong việc cung ứng hàng hóa kịp thời nhằm bình ổn thị trường.

2. Có ý kiến cho rằng đối tượng thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc chỉ nên áp dụng cho các doanh nghiệp Nhà nước:

Cân nhắc đến lịch sử áp dụng dự trữ lưu thông bắt buộc và kinh nghiệm quốc tế, có thể nhận thấy nếu chỉ áp dụng với các doanh nghiệp nhà nước sẽ tạo ra gánh nặng cho ngân sách nhà nước (khi các chính sách ưu đãi thấp) và thể hiện sự phân biệt đối xử (khi các ưu đãi cao). Đối với nhiều mặt hàng, thị phần của các doanh nghiệp nhà nước thấp, không đủ sức can thiệp, định hướng thị trường (như thức ăn chăn nuôi, một số loại phân bón nhập khẩu). Trên thực tế chương trình bình ổn đã được các doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện tốt hơn doanh nghiệp nhà nước (việc bình ổn đường của Công ty Thành Thành Công tại Thành phố Hồ Chí Minh là điển hình).

Theo quy định tại dự thảo Quyết định này, tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục hàng phải dự trữ lưu thông bắt buộc, đáp ứng đủ các yêu cầu đều phải thực hiện việc dự trữ lưu thông bắt buộc. Trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất hiện nay đều tự thiết lập một kênh tiêu thụ hàng hóa của riêng mình, độ sâu, rộng của kênh có thể khác nhau tùy thuộc vào năng lực phân phối của doanh nghiệp nhưng phần lớn các doanh nghiệp đều có chính sách ưu tiên để hàng hóa sản xuất ra đi theo kênh phân phối của doanh nghiệp nên thị phần của họ vẫn cao trong cả khâu lưu thông.

3. Có ý kiến cho rằng doanh nghiệp có thể lợi dụng quy định về dự trữ lưu thông bắt buộc để thực hiện hành vi đầu cơ:
Với việc quy định cụ thể về cơ chế sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc như: thời gian cung ứng hàng ra thị trường (ngay khi có quyết định về sử dụng quỹ dự trữ lưu thông bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền); mức giá bán hàng dự trữ lưu thông bắt buộc (quy định thấp hơn giá thị trường tại cùng thời điểm ít nhất 10%); lượng hàng cung ứng ra thị trường (sẽ quy định cụ thể tại quyết định sử dụng quỹ dự trữ của cơ quan có thẩm quyền), thì các doanh nghiệp sẽ không thể thực hiện hành vi đầu cơ trục lợi. Ngoài ra, khi cơ chế dự trữ lưu thông bắt buộc được hình thành và triển khai, các hành vi đầu cơ trục lợi sẽ giảm do giảm kỳ vọng về việc thị trường có biến động lớn về giá, doanh nghiệp đầu cơ khó thu được lợi nhuận từ các bất ổn của thị trường. 

4. Có ý kiến cho rằng Nhà nước cần xây kho dự trữ cho doanh nghiệp để họ thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc hoặc phải có chính sách ưu đãi với họ để tự xây kho:


Theo kinh nghiệm quốc tế, các nước không có ưu đãi cho việc xây kho. Kho dự trữ là kho của các doanh nghiệp thực hiện dự trữ bắt buộc để đảm bảo tính tự chủ, linh hoạt của doanh nghiệp trong việc bảo quản, luân chuyển hàng trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp. Nhà nước chỉ kiểm soát về lượng hàng và chất lượng hàng dự trữ bắt buộc của doanh nghiệp. Tuy nhiên, dự thảo cũng nêu các ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp khi xây dựng kho bãi để thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc.

5. Có ý kiến cho rằng cần làm rõ chi phí của Nhà nước cho dự trữ lưu thông bắt buộc:
Các hỗ trợ của Nhà nước về tài chính, tín dụng, đầu tư chủ yếu để khuyến khích và bù đắp một phần chi phí cho doanh nghiệp để thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc. Về cơ bản, quy định dự trữ lưu thông bắt buộc là quy định mang tính bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định này trên lãnh thổ Việt Nam. Các chi phí hợp lý phát sinh từ việc thực hiện dự trữ lưu thông bắt buộc đã được hoạch toán vào chi phí hợp pháp của doanh nghiệp và vì vậy đã nằm trong giá thành của hàng hóa dự trữ (do người tiêu dùng trả). Tuy nhiên, nguồn hỗ trợ lãi suất sẽ do  ngân sách Nhà nước chi trả nhưng so với việc Nhà nước tự tổ chức hệ thống thu mua, dự trữ và luân chuyển thì chi phí sẽ thấp hơn rất nhiều
Trên đây là Tờ trình của Bộ Công Thương về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dự trữ lưu thông bắt buộc, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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DỰ THẢO








� Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định chi tiết tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính bao gồm: (i) xăng, dầu; (ii) xi măng; (iii) thép xây dựng; (iv) khí hoá lỏng; (v) phân bón hoá học; (vi) thuốc bảo vệ thực vật; (vii) thuốc thú ý; (viii) muối do diêm dân sản xuất; (ix) sữa; (x) đường ăn; (xi) thóc, gạo; (xii) thuốc phòng, chữa bệnh cho người; (xiii) cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng; (xiv) thức ăn chăn nuôi gia súc; (xv) hàng hoá, dịch vụ khác theo quy định của Uỷ ban Nhân dân cấp Tỉnh


� Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008, Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008, Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010.
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